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TUẦN 6:
Chiều (5A):
Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024
KHOA HỌC
Sự biến đổi hóa học của một số chất (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
Sau bài học này, HS trình bày được:
· Một số ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống về biến đổi hóa học.
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
Năng lực riêng:
· Trình bày được một số ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống về biến đổi hóa học. 
· Thực hiện được một số thí nghiệm đơn giản về biến đổi hóa học.  
3. Phẩm chất: 
· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án.
· Máy tính, máy chiếu.
· Các hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Các thẻ đáp án (A, B, C, D). 
· Phiếu thực hành và dụng cụ thí nghiệm. 
2. Đối với học sinh:
· SHS, vở ghi.
· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định lớp
2.KHÁM PHÁ:
- GV dẫn dắt vào bài học: Bài 4. Sự biến đổi hóa học của chất(T2). 
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 2: Thực hành, thí nghiệm. 
a. Mục tiêu: HS thực hành được một số thí nghiệm đơn giản về sự biến đổi hóa học. 

b. Cách tiến hành: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm nhóm một phiếu thực hành và một bộ dụng cụ Thí nghiệm 1. Tìm hiểu sự biến đổi của gạo và Thí nghiệm 2. Tìm hiểu sự biến đổi của vỏ trứng. 
- GV hướng dẫn HS cách tiến hành các thí nghiệm như trong phiếu thực hành. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS dự đoán hiện tượng xảy ra trên vỏ trứng trong mỗi cốc ở thí nghiệm 2.  
- Mỗi thí nghiệm, GV cho các nhóm 3p thực hành. GV quan sát, hướng dẫn các nhóm khi cần thiết. 
- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành các câu hỏi thảo luận trong phiếu thực hành sau khi làm xong các thí nghiệm. 
- GV mời đại diện từng nhóm báo cáo kết quả hoàn thành phiếu thực hành. 



















- GV nhận xét chung, chốt lại đáp án đúng, tuyên dương các nhóm thực hành tốt. 
- GV cho HS xem thêm video về thí nghiệm cho quả trứng vào giấm ăn. 
Hoạt động 3: Một số ví dụ về sự biến đổi hóa học. 
a. Mục tiêu: HS trình bày được một số ví dụ đơn giản về sự biến đổi hóa học. 

b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, xác định sự biến đổi hóa học của chất trong các trường hợp dưới đây và giải thích: 
Trường hợp nào dưới đây thể hiện sự biến đổi hóa học của chất? Vì sao? 
	[image: ]
Xi măng, cát và nước được trộn với nhau
[image: ]
Đinh sắt bị bẻ cong
[image: ]
Than củi bị đốt cháy
	[image: ]
Xi măng và cát khô được trộn với nhau
[image: ]
Đinh sắt bị gỉ
[image: ]
Than củi bị ướt


- Mỗi trường hợp, GV mời đại diện 1 cặp trả lời. Các cặp còn lại chú ý lắng nghe và nhận xét, bổ sung.  










- GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi: Trong những cách em làm biến đổi tờ giấy, cách nào làm cho tờ giấy có sự biến đổi hóa học? Vì sao?
[image: Set 80 Tờ Giấy Note Basic - Giấy Ghi Chú Caro Kẻ Ngang | JC Notebook]
- GV mời đại diện 1 HS trả lời câu hỏi.  


- GV chốt lại đáp án đúng, chuyển sang hoạt động tiếp theo. 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại các kiến thức đã học về sự biến đổi hóa học. 
b. Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ các đáp án (A, B, C, D). GV tổ chức cho HS chơi trò trắc nghiệm. 
- GV nêu luật chơi: 
+ GV chiếu câu hỏi, sau khi GV đọc xong câu hỏi, GV chiếu các đáp án. 
+ Theo hiệu lệnh của GV, đại diện các nhóm lần lượt giơ thẻ đáp án của nhóm mình.
+ Nhóm nào trả lời được nhiều đáp án đúng nhất sẽ chiến thắng.
- GV mời cả cả lớp cùng tham gia trò chơi:
Câu 1: Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác được gọi là gì? 
A. Sự biến đổi lí học.
B. Sự biến đổi cơ học.
C. Sự biến đổi sinh học. 
D. Sự biến đổi hóa học. 
Câu 2: Trường hợp nào trong hình dưới đây có sự biến đổi hóa học? 
A. [image: Chồng trẻ vướng vòng lao lý vì xé giấy tờ ly hôn ở Tòa án]  B. [image: ]
C. [image: Giấy Lá Vò Nát Khít - Ảnh miễn phí trên Pixabay - Pixabay]  D. [image: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, giao nhận công việc, tài sản năm 2023]
Câu 3: Dấu hiệu nào dưới đây không phải của sự biến đổi hóa học?
A. Biến đổi hình dạng và giữ nguyên tính chất.
B. Biến đổi màu sắc.
C. Thay đổi mùi vị.
D. Có khí được tạo thành. 
Câu 4: Trường hợp nào dưới đây có sự biến đổi hóa học? 
A. [image: Cách đóng đinh mà không làm hư hại đến bức tường của bạn]  B. [image: Hộp đinh tán Patta 4.8x22mm (hộp 500 cái rivet) chất lượng giá tốt nhất |  Tatmart.com]
C. [image: Cái Đinh Rỉ Sét Gỗ Phong - Ảnh miễn phí trên Pixabay - Pixabay]  D. [image: Đinh bê tông AB 3cm - VẬT TƯ THÁI HƯNG]
Câu 5: Trường hợp nào dưới đây không có sự biến đổi hóa học? 
A. [image: 10000+ Đốt Củi & ảnh Lửa miễn phí - Pixabay]  B. [image: Thí nghiệm đơn giản để biến trứng thành quả bóng trong suốt, nảy như bóng  bàn - KhoaHoc.tv]
C. [image: Rìu bổ củi Gardena 1400A 08716-20]  D. [image: Công thức & cách trộn xi măng xây nhà chuẩn nhất hiện nay | Trần Anh Group]
- Với mỗi câu hỏi, GV mời đại diện nhóm trả lời đúng giải thích tại sao các đáp án còn lại sai. Các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét. GV chốt lại đáp án sau mỗi câu hỏi. 


- Kết thúc trò chơi, GV nhận xét chung, công bố nhóm chiến thắng và tuyên dương
*VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: Vận dụng nêu được một số ví dụ về sự biến đổi hóa học. 
b. Cách thức thực hiện:
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân: 
 Nêu ví dụ về sự biến đổi hóa học của chất trong thực tiễn và cho biết dấu hiệu giúp em nhận biết sự biến đổi đó theo gợi ý sau. 
	Sự biến đổi hóa học của chất
	Dấu hiệu nhận biết

	?
	?


- GV mời đại diện 3 – 4 HS, mỗi HS nêu 1 ví dụ và dấu hiệu nhận biết về sự biến đổi hóa học. Các HS còn nhạn chú ý lắng nghe để nhận xét.  











- GV nhận xét, tuyên dương HS có câu trả lời tốt và chốt lại câu trả lời đúng.
4.CỦNG CỐ
- GV tổng kết lại nội dung kiến thức chủ yếu của cả bài học: Khi có biến đổi hóa học, chất ban đầu sẽ bị biến đổi thành chất khác như gạo nấu thành cơm, đinh sắt thành đinh gỉ, giấy cháy thành tro,… 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong VBT.
- Đọc và chuẩn bị trước bài sau – Bài 5. Năng lượng và năng lượng chất đốt. 
	








- HS trả lời: Xé giấy không phải là sự biến đổi hóa học vì mảnh giấy bị xé vụn nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của nó, không bị biến đổi thành chất khác. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS tạo nhóm, nhận phiếu thực hành và bộ dụng cụ hóa chất 2 thí nghiệm. 

- HS chú ý lắng nghe để nắm được cách thực hiện.  
- HS dự đoán hiện tượng:
+ Cốc A (vỏ trứng trong giấm): Có sự biến đổi hóa học.
+ Cốc B (vỏ trứng trong nước): Không có sự biến đổi hóa học. 
- Các nhóm thực hiện các thí nghiệm. 
- Các nhóm hoàn thành câu hỏi thảo luận trong phiếu thực hành. 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoàn thành phiếu thực hành: 
Thí nghiệm 1: 
+ Hạt gạo khi được nghiền nhỏ có sự biến đổi hình dạng so với hạt gạo chưa nghiền. 
+ Gạo và cơm có màu sắc giống nhau (màu trắng); mùi, vị khác nhau.
+ Khi nấu thành cơm, hạt gạo đã có sự biến đổi hóa học. 
Thí nghiệm 2: Vỏ trứng 1 ở cốc A bị biến đổi hóa học vì có khí được tạo thành, vỏ trứng biến đổi tính chất khi cho giấm ăn vào. 
- HS lắng nghe, chữa bài. 

- HS xem video. 






- HS làm việc theo cặp.

















- HS trả lời: 
+ Các hình 6, 8, 10 có sự biến đổi hóa học.
+ Vì:
o Hình 6: Xi măng, cát và nước trộn với nhau sẽ tạo thành vữa xi măng có tính chất hoàn toàn khác với tính chất của 3 chất tạo thành nó.
o Hình 8: Chiếc đinh sắt bị gỉ biến đổi màu sắc và có tính chất mới. 
o Hình 10: Củi bị đốt cháy biến đổi thành màu đen, dễ vỡ. 
- HS chữa bài. 
- HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ câu trả lời. 








- HS trả lời: Đốt tờ giấy sẽ có sự biến đổi hóa học vì tờ giấy bị đốt thành tro, không còn giữ được tính chất ban đầu. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 






- HS ổn định nhóm, nhận bộ thẻ đáp án từ GV. 
- Các nhóm chú ý lắng nghe GV phổ biến luật chơi. 






- HS tích cực tham gia trò chơi. 








































- HS trả lời: 
Câu 1. D. 
Câu 2. B.
Câu 3. A. 
Câu 4. C
Câu 5. C. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS làm bài tập theo gợi ý. 






- HS trả lời:
	Sự biến đổi hóa học của chất
	Dấu hiệu nhận biết

	Tiêu hóa thức ăn trong dạ dày
	Thức ăn tiêu hóa trong dạ dày bị biến đổi thành chất khác

	Cơm bị thiu
	Cơm bị thiu bị biến đổi mùi vị

	Thức ăn để lâu ngày trong không khí bị mốc, bốc mùi
	Thức ăn để lâu ngày bị biến đổi mùi vị 


- HS lắng nghe, chữa bài. 


- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung kiến thức trọng tâm. 



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm cho các tiết học sau. 



- HS chú ý lắng nghe và về nhà thực hiện các yêu cầu của GV. 



-----------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sự thay đổi của em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận diện được sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù: 
· Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: thực hiện triển lãm Hành trình lớn khôn.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sự thay đổi của em
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Tôi trưởng thành!”
- GV phổ biến luật chơi: Quản trò hô “Tôi trưởng thành! Tôi trưởng thành!”, cả lớp trả lời: “Trưởng thành về điều gì?”. Quản trò sẽ đưa ra yêu cầu: “Trưởng thành vì…” và cả lớp thể hiện yêu cầu của quản trò bằng hành động, trò chơi tiếp tục theo lệnh của quản trò. 
- GV lấy ví dụ để HS hiểu rõ luật chơi:
+ Quản trò hô “Trưởng thành vì tự tin hơn” → cả lớp nở nụ cười.
+ Quản trò hô “Trưởng thành vì là người tự tin” → cả lớp đứng thẳng vai, mắt nhìn vào người đối diện.
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ: Sau khi chơi xong, em đã thấy được những đặc điểm cho thấy sự trưởng thành của bản thân chưa? Đó là đặc điểm gì?
2.KHÁM PHÁ:
- GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài học: Trò chơi giúp em nhận biết được những đặc điểm trưởng thành của bản thân. Những đặc điểm đó thể hiện và biểu hiện thế nào ở mỗi cá nhân, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuấn 6 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sự thay đổi của em. 
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sáng tạo được tác phẩm Hành trình khôn lớn để thể hiện những sự thay đổi của bản thân từ nhỏ đến hiện tại. 
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chuẩn bị:
+ Các bức ảnh, tư liệu về bản thân được lưu giữ từ nhỏ đến thời điểm hiện tại. 
+ Giấy khổ lớn, bút màu, kéo, hồ dán...
- GV hướng dẫn HS sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn theo gợi ý: 
+ Tập hợp các bức ảnh, tư liệu về bản thân được lưu giữ từ nhỏ đến thời điểm hiện tại. 
+ Suy nghĩ về ý tưởng thể hiện tác phẩm có nội dung thể hiện sự thay đổi của bản thân. 
+ Lựa chọn hình thức thể hiện tác phẩm phù hợp: an-bum, tranh vẽ, lược đồ, sơ đồ, truyện tranh...
+ Vẽ tranh hoặc sắp xếp các bức ảnh, tư liệu về bản thân theo tưởng tượng của em.
+ Viết chú thích cho các bức tranh, ảnh.
+ Trang trí tác phẩm thật sinh động, hấp dẫn. 
- GV tổ chức cho các nhóm tham gia chơi Đố bạn. 
- GV cho HS quan sát mẫu SGK tr.19 để tham khảo.
[image: ]
- GV tổ chức cho HS tiến hành sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn theo ý tưởng của mình. 
- GV khen ngợi HS đã tích cực tham gia vào hoạt động sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn để thể hiện những thay đổi của bản thân. 
Hoạt động 2: Triển lãm tác phẩm Hành trình khôn lớn. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Giới thiệu về sự thay đổi của bản thân thể hiện qua tác phẩm Hành trình khôn lớn.
 - Thể hiện được sự tự hào về những thay đổi tích cực của bản thân. 
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Thảo luận và thống nhất ý tưởng trưng bày các tác phẩm
- GV giới thiệu nội dung, ý nghĩa hoạt động triển lãm các tác phẩm Hành trình khôn lớn. 
- GV hướng dẫn HS thảo luận và thống nhất ý tưởng trưng bày các tác phẩm.
- GV gợi ý các nhóm trưng bày vào 4 – 6 góc trong lớp học. 
- GV hướng dẫn HS sắp xếp các tác phẩm vào khu vực trưng bày. 
- GV tổ chức cho HS đi xem tác phẩm của các bạn và tặng sao và dán sticker cho tác phẩm mình yêu thích.
Nhiệm vụ 2: Giới thiệu về sự thay đổi của bản thân thể hiện qua tác phẩm
- GV mời một số HS chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bản thân sau khi xem triển lãm theo gợi ý:
+ Em thích tác phẩm của bạn nào nhất? Vì sao?
+ Em nhận ra bản thân đã thay đổi như thế nào trong hành trình khôn lớn của mình?  
[image: ]
- GV kết luận: Tác phẩm Hành trình khôn lớn thể hiện những thay đổi tích cực trong quá trình khôn lớn và những trưởng thành của các em. Hãy cố gắng tích cực rèn luyện bản thân mỗi ngày để luôn thấy tự hào về bản thân mình nhé!
*LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về Sự thay đổi của em.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Theo em, trưởng thành là gì?
A. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức và hành động. 
B. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức, suy nghĩ. 
C. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động. 
D.Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức, suy nghĩ và hành động
Câu 2: Thể chất là gì?
A. Là những đặc trưng tương đối ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền. 
B. Là những đặc trưng tương đối ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền và điều kiện sống. 
C. Là những đặc trưng ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do điều kiện sống. 
D. Là những đặc trưng ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền và điều kiện sống.
Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt hình thái, tính cách. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
B. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt hình thái. Yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
C. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt đặc điểm, hình thái. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian. 
D. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt đặc điểm, hình thái, tính cách. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
Câu 4: Đâu là tính từ miêu tả sự thay đổi về dáng vẻ bên ngoài?
A. Tỉ mỉ.
B. Chăm chỉ.
C. Khôn khéo. 
D. Chững chạc.
Câu 5: Theo em, thói quen là quá trình gì? 
A. Luyện tập với cường độ cao trong thời gian quy định. 
B. Thực hiện liên tục, có kế hoạch trong một thời gian dài. 
C. Rèn luyện với tần suất giảm dần trong thời gian ngắn. 
D. Phối hợp giữa học tập và rèn luyện trong thời gian quy định. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	B


4.CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Giới thiệu tác phẩm Hành trình khôn lớn với người thân. 
	





- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe luật chơi.











- HS lắng nghe, vỗ tay. 




- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học. 


















- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 


- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV.











- HS quan sát, tham khảo. 

















- HS thực hiện. 

- HS lắng nghe tiếp thu. 












- HS tham gia chơi. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS sắp xếp.

- HS đi xem tác phẩm.




- HS chia sẻ.











- HS lắng nghe, tiếp thu. 
















- HS làm việc cá nhân. 
































































- HS trả lời. 



- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 29. tr, ch (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark1624]Nhận biết âm và chữ cái tr, ch; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có tr, ch.
· [bookmark: bookmark1625]Nhìn chừ dưới hình, tìm đúng tiếng có tr, có ch.
· [bookmark: bookmark1626]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đi nhà trẻ.
· [bookmark: bookmark1627]Biết viết trên bảng con các chữ, tiêng: tr, ch, tre, chó.
[bookmark: bookmark1628]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

[bookmark: bookmark1629]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	     HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	1.KHỞI ĐỘNG:
*Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra HS viết, đọc các chữ tổ, thỏ.
2.KHÁM PHÁ:
	

-HS viết, đọc các chữ tổ, thỏ.


	[bookmark: bookmark1630][bookmark: bookmark1631][bookmark: bookmark1632]*Giới thiệu bài: âm và chữ cái tr, ch.
- GV chỉ từng chữ tr, ch, phát âm mẫu, cho HS (cả nhân, cả lớp) nói lại.
3.HOẠT ĐỘNG:
	
- Hs nhắc lại bài

	3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	-Âm tr, chữ tr: Gv giới thiệu tranh cây tre 
1.1. [bookmark: bookmark1635]Âm ch, chữ ch: 
* Củng cố: 



GVchỉ mô hình các tiếng,
	HS nói: cây tre. / Đọc: tre. / Phân tích tiếng tre. / Đánh vần: trờ - e - tre / tre.
HS nhận biết: ch, o, dấu sắc; đọc: chó. / Phân tích tiếng chó. / Đánh vần, đọc trơn: chờ - o - cho - sắc - chó / chó.
HS nói 2 chữ mới vừa học: tr, ch; 2 tiếng
mới: tre, chó. 
HS đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: tr, ch.



	3.2.Luyện tập:
	

	*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào	có âm ch?)
[bookmark: bookmark1638]-Thực hiện như những bài trước. Cuối cùng,GV chỉ từng hình, cả lớp: Tiếng trà có âm tr. Tiếng chõ có âm ch,...
[bookmark: bookmark1639][bookmark: bookmark1640]3.3.Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark1641]GV chỉ hình minh hoạ: Đây là hình ảnh bé Chi ở nhà trẻ. Các em cùng đọc bài xem bé Chi đi nhà trẻ thế nào.
b) [bookmark: bookmark1642]GV đọc mẫu.
c) [bookmark: bookmark1643]Luyện đọc từ ngữ: nhà trẻ, chị Trà, bé Chi, qua chợ, cá trê, cá mè, nhớ mẹ, bé nhè.
	

· HS nói thêm 3-4 tiếng có âm tr (trai, tranh, trao, trôi, trụ,...); có âm ch (cha, chả, cháo, chim, chung,...).





- Hs luyện đọc

	Tiết 2

	d) Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark1645]GV: Bài đọc có mấy câu? (HS đếm: 6 câu). GV chỉ chậm từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng.
· [bookmark: bookmark1646]HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.
e) [bookmark: bookmark1647]Thi đọc đoạn, bài. (Chia bài làm 2 đoạn: 2 câu / 4 câu). (Quy trình như các bài trước).
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark1648]GV nêu YC, mời HS nói về từng hình ảnh trên bảng lớp. (Hình 1: Bé Chi đang khóc mếu. Hình 2: Chị Trà dỗ Chi.)
· [bookmark: bookmark1649]HS làm bài trong VBT. /1 HS báo cáo kết quả. GV giúp HS nối chữ với hình trên bảng lớp. / Cả lớp đọc kết quả (đọc lời, không đọc chữ và số): Hình 1: Bé Chi nhớ mẹ. / Hình 2: Chị Trà dỗ bé Chi. / GV: Chị Trà dỗ bé Chi thế nào? (Chị dỗ: “Bé nhè thì cô chê đó”).
3.4.Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark1650]HS đọc các chữ, tiếng vừa học.
b) [bookmark: bookmark1651]GV vừa viết chữ mẫu vừa hướng dẫn
· [bookmark: bookmark1652]Chữ tr: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là t, r.
· [bookmark: bookmark1653]Chữ ch: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là c và h.
· [bookmark: bookmark1654]Tiếng tre: viết tr trước, e sau.
· [bookmark: bookmark1655][bookmark: bookmark1656]Tiếng chó: viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.
	
- Hs thực hiện(1 HS, cả lớp)


- Hs luyện đọc




- Hs thực hiện


Hs thực hiện


- Hs đọc: tr,ch,tre,chó
- Hs quan sát





HS viết bảng con: tr, ch (2 lần). / Viết: tre, chó.


	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	
-Hs lắng nghe, thực hiện.


--------------------------------------------------------
TOÁN
Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark745]- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng các dấu (+, =).
[bookmark: bookmark746]- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
[bookmark: bookmark747]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark748]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: bookmark749]Các que tính, các chấm tròn.
[bookmark: bookmark750]Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (với nghĩa thêm).
[bookmark: bookmark751]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài, ghi bảng
3.HOẠT ĐỘNG:
[bookmark: bookmark756]- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	- HS thực hiện 

	+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có tất cả 5 quả bóng trong rổ.
[bookmark: bookmark757]- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ cho HS và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
	








	[bookmark: bookmark762]1.GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính?

	
	- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	2.GV lưu ý hướng dần HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả...

	

	[bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark768]GV dùng các chấm tròn đế diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
	- HS nhìn 4 + 1-5, đọc bốn cộng một bằng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 4+1=5.
	

	[bookmark: bookmark771]- GV nêu tình huống khác, 
HS nêu phép cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài.
	

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	*LUYỆN TẬP:
[bookmark: bookmark776][bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark773]Bài 1
[bookmark: bookmark777]- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

	+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở.
[bookmark: bookmark778]- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	[bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark781][bookmark: bookmark780]Bài 2
[bookmark: bookmark783]- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng rranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	
-   HS quan sát . Chia sẻ trước lớp.
-Hs thảo luận nhóm đôi




	- GV chốt lại cách làm bài.
	-Hs lắng nghe, nhận xét.

	Bài 3. Cá nhân HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lóp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mầu câu khi nói: Cớ... Thêm... Có tất cả...
	
-Hs lắng nghe, thực hiện

-Hs lắng nghe, tiếp thu.



	*VẬN DỤNG:
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo?
	
-Hs nêu

-Hs lắng nghe, trả lời.

	[bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark770][bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765][bookmark: bookmark772][bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark787][bookmark: bookmark779][bookmark: bookmark784][bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark792][bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark790]4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
[bookmark: bookmark793]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark794]- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn
	
-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe, thực hiện.


--------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 4: Lớp học của em(T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
- kể được tên các hoạt động chính trong lớp học; Nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học, các thành viên và các hoạt động trong lớp học.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về lớp học, hoạt động ở lớp học.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch sẽ.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
-  Tranh ảnh minh hoạ, một số đồ dùng trong lớp
2. Học sinh
- SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
                                                             TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG (3’)
* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học
* Cách tiến hành:
- GV cho HS hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kết”.
- GV mở video cả lớp cùng hát và vỗ tay theo nhịp.
- GV nhận xét: Cô thấy các em hát rất hay, cô tuyên dương cả lớp.
2.KHÁM PHÁ:
- GV dẫn dắt: Lớp học của các bạn có vui không? Con thấy các bạn trong lớp đối xử với nhau như thế nào?
- GV nhận xét và chuyển ý: Các con cũng đang được ngồi trong lớp học của mình. Lớp học của chúng ta cũng rất vui. Để biết được lớp học của mình nằm ở đâu? Trong lớp có gì thú vị? Chúng ta cùng khám phá qua bài học: “Lớp học của em”.

	



- HS hát và vỗ tay theo yêu cầu.






- 2-3 HS trả lời.


- HS lắng nghe.
* Dự kiến sản phẩm:
- Các em tham gia hát đầy đủ.
* Tiêu chí đánh giá:
- Thực hiện đúng bài hát và vỗ tay đúng nhịp.

	3.HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1:  Tìm hiểu lớp học của bạn An:
- Hs thảo luận nhóm đôi quan sát các hình sgk để trả lời các câu hỏi:
+ Lớp bạn An có những ai? Họ đang làm gì?
+ Trong lớp có những đồ dùng gì? Chúng được  sắp đặt như thế nào?
-gv gọi đại diện 1 số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
-các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
*Hoạt động 2: Giới thiệu về lớp học của mình:
- Lớp thảo luận nhóm 4: bạn này hỏi, bạn kia trả lời, lần lượt các câu hỏi trong sgk.
- Gv gọi đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp kết quả thảo luận.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
- Gv nhận xét, hoàn thiện câu trả lời.
-gv hỏi cả lớp: các em đã làm gì để giữ gìn đồ dùng trong lớp học?
- Gv nhận xét.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương hs tích cực, trả lời tốt.
	


-Lớp thảo luận nhóm đôi.




-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả.
-Hs nhận xét
-Hs lắng nghe, tiếp thu.





-Hs thảo luận nhóm 4

-Đại diện các nhóm trình bày
 
-Hs nhận xét câu trả lời nhóm bạn.
-Hs lắng nghe.
-1 số hs trả lời.

-Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TIẾNG VIỆT
Bài 29. tr, ch (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Nhận biết âm và chữ cái tr, ch; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có tr, ch.
· Nhìn chừ dưới hình, tìm đúng tiếng có tr, có ch.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Đi nhà trẻ.
· Biết viết trên bảng con các chữ, tiêng: tr, ch, tre, chó.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	     HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	1.KHỞI ĐỘNG:
*Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra HS viết, đọc các chữ tổ, thỏ.
2.KHÁM PHÁ:
	

-HS viết, đọc các chữ tổ, thỏ.


	*Giới thiệu bài: âm và chữ cái tr, ch.
- GV chỉ từng chữ tr, ch, phát âm mẫu, cho HS (cả nhân, cả lớp) nói lại.
3.HOẠT ĐỘNG:
	
- Hs nhắc lại bài

	3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	-Âm tr, chữ tr: Gv giới thiệu tranh cây tre 
1.2. Âm ch, chữ ch: 
* Củng cố: 



GVchỉ mô hình các tiếng,
	HS nói: cây tre. / Đọc: tre. / Phân tích tiếng tre. / Đánh vần: trờ - e - tre / tre.
HS nhận biết: ch, o, dấu sắc; đọc: chó. / Phân tích tiếng chó. / Đánh vần, đọc trơn: chờ - o - cho - sắc - chó / chó.
HS nói 2 chữ mới vừa học: tr, ch; 2 tiếng
mới: tre, chó. 
HS đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: tr, ch.



	3.2.Luyện tập:
	

	*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào	có âm ch?)
-Thực hiện như những bài trước. Cuối cùng,GV chỉ từng hình, cả lớp: Tiếng trà có âm tr. Tiếng chõ có âm ch,...
3.3.Tập đọc (BT 3)
f) GV chỉ hình minh hoạ: Đây là hình ảnh bé Chi ở nhà trẻ. Các em cùng đọc bài xem bé Chi đi nhà trẻ thế nào.
g) GV đọc mẫu.
h) Luyện đọc từ ngữ: nhà trẻ, chị Trà, bé Chi, qua chợ, cá trê, cá mè, nhớ mẹ, bé nhè.
	

· HS nói thêm 3-4 tiếng có âm tr (trai, tranh, trao, trôi, trụ,...); có âm ch (cha, chả, cháo, chim, chung,...).





- Hs luyện đọc

	Tiết 2

	i) Luyện đọc câu
· GV: Bài đọc có mấy câu? (HS đếm: 6 câu). GV chỉ chậm từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng.
· HS (cá nhân, từng cặp) luyện đọc tiếp nối từng câu.
j) Thi đọc đoạn, bài. (Chia bài làm 2 đoạn: 2 câu / 4 câu). (Quy trình như các bài trước).
g) Tìm hiểu bài đọc
· GV nêu YC, mời HS nói về từng hình ảnh trên bảng lớp. (Hình 1: Bé Chi đang khóc mếu. Hình 2: Chị Trà dỗ Chi.)
· HS làm bài trong VBT. /1 HS báo cáo kết quả. GV giúp HS nối chữ với hình trên bảng lớp. / Cả lớp đọc kết quả (đọc lời, không đọc chữ và số): Hình 1: Bé Chi nhớ mẹ. / Hình 2: Chị Trà dỗ bé Chi. / GV: Chị Trà dỗ bé Chi thế nào? (Chị dỗ: “Bé nhè thì cô chê đó”).
3.4.Tập viết (bảng con - BT 4)
c) HS đọc các chữ, tiếng vừa học.
d) GV vừa viết chữ mẫu vừa hướng dẫn
· Chữ tr: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là t, r.
· Chữ ch: là chữ ghép từ 2 chữ HS đã biết là c và h.
· Tiếng tre: viết tr trước, e sau.
· Tiếng chó: viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.
	
- Hs thực hiện(1 HS, cả lớp)


- Hs luyện đọc




- Hs thực hiện


Hs thực hiện


- Hs đọc: tr,ch,tre,chó
- Hs quan sát





HS viết bảng con: tr, ch (2 lần). / Viết: tre, chó.


	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	
-Hs lắng nghe, thực hiện.


--------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn bài tr, ch
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo chữ: tr, ch.
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:HS bảng con; GV mẫu chữ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG.Kiểm tra bài cũ: 
 - Cho HS đọc bài 29: tr, ch.
 - GV nhận xét
2.KHÁM PHÁ:	
2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
- Cho HS đọc bài trong SGK 
-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm gi, k
- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.
- Gv nhận xét và sửa cho học sinh
*Hoạt động 2: Luyện viết
a) Chữ tr, ch
- GV đưa chữ mẫu:
- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút
Viết các chữ vừa tìm được.
- Cho HS luyện viết bảng con
- GV nhận xét bảng con
-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ
- Yêu cầu HS nghe GV đọc và viết bài vào vở
-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 
- Nêu cách viết chữ /tr/, /ch/
- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	
-Hs đọc bài
-Hs lắng nghe.





-Hs đọc bài
-Hs làm bài.

-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.
- HS tìm và luyện đọc


- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần
-HS quan sát
-HS lắng nghe và quan sát
- HS nêu
-HS tay cầm phấn luyện viết trên không
-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu.

-HS viết bài vào vở

-HS: ôn bài 29: tr, ch.
-Nhiều HS nêu cách viết.
-Hs lắng nghe, thực hiện.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B):
Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024
TẬP VIẾT
Tập viết (sau bài 28, 29)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tô, viết đúng các chữ vừa học ở bài 28, 29: t, th, tr, ch và các tiếng tổ, thỏ, tre, chó 
- chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
[bookmark: bookmark1659]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các chữ mẫu t, th, tr, ch, đặt trong khung chữ.
[bookmark: bookmark1660]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I.KHỞI ĐỘNG:
- Ổn định lớp.
2.KHÁM PHÁ:
[bookmark: bookmark1661]*Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	3.LUYỆN TẬP:
	

	a, Cả lớp đọc các chữ, tiếng được viết trên bảng: t, tổ, th, thỏ, tr, tre, ch, chó.
a) [bookmark: bookmark1664]Tập tô, tập viết: t, tổ, th, thỏ


· [bookmark: bookmark1665][bookmark: bookmark1666]GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:
+ Chữ t: cao 3 li, viết 1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét thẳng ngang. Quy trình viết: Đặt bút trên ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK 3 thì dừng. Từ điểm dừng của nét 1, rê bút lên ĐK 4 rồi chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược, dừng bút ở ĐK 2. Từ điểm dừng của nét 2, lia bút lên ĐK 3 viết nét thẳng ngang.
+ Tiếng tổ: viết chữ t trước, ô sau, dấu hỏi đặt trên ô; chú ý nét nối giữa t và ổ.
+ Chữ th, ghép từ hai chữ t và h. Chú ý viết t và h liền nét.

+ Tiếng thỏ, viết th trước, o sau, dấu hỏi đặt trên o; chú ý nét nối giữa th và o.
· [bookmark: bookmark1667][bookmark: bookmark1668]Tập tô, tập viết: tr, tre, ch, chó (như mục b)
· [bookmark: bookmark1669]GV hướng dẫn:
+ Chữ tr: là chữ ghép từ hai chữ t và r.
+ Tiếng tre, viết tr trước, e sau.
+ Chữ ch, là chữ ghép từ hai chữ c (1 nét cong trái) và h.
[bookmark: bookmark1670]+ Tiếng chó, viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.
	- Hs thực hiện


- Hs Tập tô, tập viết: t, tổ, th, thỏ
· 1 HS nhìn bảng, đọc các chữ, tiếng; nói cách viết, độ cao các con chữ.


- Hs quan sát


-








· HS tô, viết các chữ, tiếng t, tổ, th, thỏ trong vở Luyện viết 1, tập một.




· HS theo dõi


· HS tô, viết: tr, tre, ch, chó trong vở Luyện viết 1, tập một; hoàn thành phần Luyện tập thêm.


	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ :
– Gv tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp.
- Nhắc nhở, động viên những học sinh chưa viết xong tiếp tục hoàn thành 
	
-Hs lắng nghe, tiếp thu.





---------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Bài 30: u – ư
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark1673]Nhận biết các âm và chữ cái u, ư; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có u, ư.
· [bookmark: bookmark1674]Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm u, âm ư.
· [bookmark: bookmark1675]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chó xù.
· [bookmark: bookmark1676]Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: u, ư, tủ, sư tử.
[bookmark: bookmark1677]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Thẻ đế HS viết ý đúng: a hay b?
[bookmark: bookmark1678]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 1

	1.KHỞI ĐỘNG:
[bookmark: bookmark1679]*Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS đọc bài Tập đọc Đi nhà trẻ (bài 29). 
	

- Hs đọc bài

	[bookmark: bookmark1681]2.KHÁM PHÁ:
-  Giới thiệu bài: âm và chữ cái u, ư, chữ in hoa U, Ư.
GV chỉ từng chữ trong tên bài, phát âm mẫu cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại
3.HOẠT ĐỘNG:
	

	3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	*Âm u, chữ u: Gv giơ tranh cái tủ hỏi cái gì đây?
[bookmark: bookmark1684]*Âm ư, chữ ư:
- Gv giơ tranh con sư tử hỏi con gì đây?
 
	- HS nói: tủ. / Nhận biết: t, u, dấu hỏi = tủ. Đọc: tủ. / Phân tích tiếng tủ. / Đánh vần và đọc tiếng: tờ - u - tu - hỏi - tủ / tủ.
HS nói: sư tử. / Nhận biết: s, ư = sư; t, ư, dấu hỏi = tử. Đọc: sư tử. / Phân tích các tiếng sư, tử. / Đánh vần, đọc trơn: sờ - ư - sư / tờ - ư - tư - hỏi - tử / sư tử.
* HS nhắc lại: 2 chữ mới học là u, ư; 2 tiếng mới học: tủ, sư tử. HS nhìn mô hình các tiếng, đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: u, ư.

	3.2.Luyện tập:
	

	* Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư?)
[bookmark: bookmark1688]- GV chỉ từng từ (in đậm), cả lớp: Tiếng đu có âm u. Tiếng đủ có âm u. (Hoặc: Hai tiếng đu đủ đều có âm u)... Tiếng từ có âm ư...


[bookmark: bookmark1689]3.3. Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark1690]GV chỉ hình, giới thiệu bài Chó xù: Chó xù là loài chó có bộ lông xù lên. Sư tử cũng có lông bờm xù lên. Các em cùng đọc bài để biết chuyện gì xảy ra giữa chó xù và sư tử.
b) [bookmark: bookmark1691]GV đọc mẫu.
c) [bookmark: bookmark1692]Luyện đọc từ ngữ: chó xù, lừ lừ, ra ngõ, ngỡ, sư tử, ngó, mi, sợ quá. GV giải nghĩa: lừ lừ (đi chậm chạp, lặng lẽ), ngỡ (nghĩ là như thế nhưng sự thật không phải là thế), ngó (nhìn).
	
1 HS đọc, cả lớp đọc: đu đủ, cá thu,...

[bookmark: bookmark1686][bookmark: bookmark1687]- HS tìm tiếng có u, có ư; nói kết quả
- Hs thực hiện.
· HS nói 3-4 tiếng ngoài bài có âm u (su su, ru, ngủ, thu, phú,...); có âm ư (hư, sử, thứ, thử, tự,...).



-HS lắng nghe




- Hs luyện đọc

	Tiết 2

	d) Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark1694][bookmark: bookmark1695]GV: Bài có mấy câu? 
· GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng).
· [bookmark: bookmark1696]Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
e) [bookmark: bookmark1697]Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 3 câu) (theo cặp / tổ).
g) [bookmark: bookmark1698]Thi đọc theo vai
· [bookmark: bookmark1699](Làm mẫu): GV (người dẫn chuyện) cùng 2 HS (vai chó xù, sư tử) đọc mẫu.
[bookmark: bookmark1700]. GV khen HS, tốp HS đọc đúng vai, đúng lượt lời, biếu cảm.
· [bookmark: bookmark1702][bookmark: bookmark1703]Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (đọc nhỏ).
h) [bookmark: bookmark1704]Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark1705]GV nêu YC. HS đọc từng ý a, b của BT.
· [bookmark: bookmark1706]HS khoanh tròn ý đúng trong VBT hoặc ghi ý mình chọn lên thẻ.
· [bookmark: bookmark1707]GV: Ý nào đúng? HS giơ thẻ. GV:
+ Ý a đúng (Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử).
+ Ý b sai (Vì sư tử biết rõ chó xù không phải là sư tử nên mới hỏi đầy đe doạ: —Mi mà là sư tử à?”).
[bookmark: bookmark1708]3.4.Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark1709]Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học: u, ư, tủ, sư tử.
b) [bookmark: bookmark1710]GV vừa viết mẫu vừa hưởng dẫn
· [bookmark: bookmark1711][bookmark: bookmark1712]Chữ u: cao 2 li; gồm 1 nét hất, 2 nét móc ngược. Chú ý: nét móc ngược 1 rộng hơn nét móc ngược 2.
Chữ ư: như u nhưng thêm 1 nét râu như ơ (không nhỏ quá hoặc to quá).
· [bookmark: bookmark1713]Tiếng tủ: viết chữ t trước, u sau, dấu hỏi đặt trên u.
· [bookmark: bookmark1714]Thực hiện tương tự với các tiếng sư tử.
c) [bookmark: bookmark1715]Yêu cầu HS viết bảng con
	
- HS đếm: 7 câu.
- Hs thực hiện

- Hs đọc.(1 HS, cả lớp)


- Hs thực hiện



-Từng tốp 3 HS luyện đọc theo 3 vai.
[bookmark: bookmark1701]Vài tốp thi đọc
-1 HS đọc cả bài.


Hs thực hiện







-HS đọc kết quả: Ý a đúng. Ý b sai.


- Hs đọc u, ư, tủ, sư tử.



- Hs quan sát






-HS viết báng con: u, ư (2 - 3 lần).

 Sau đó viết: tủ, sư tử.

	4.CŨNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương, học sinh
-Dặn về nhà làm BT
-Tập viết trên bảng con
	
-Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe, thực hiện.


--------------------------------------------------------------
TOÁN *
Em ôn lại những gì đã học(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS xác định được vị trí bên  phải, bên  trái trong tình huống cụ thể.
- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng và so sánh  các số từ 0 đến 10, 
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 6: Đúng ghi đ, sai ghi s
   a) Từ trái sang phái, củ cà rốt ở vị trí thứ năm. 
   b) Từ phải sang trái, củ cà rốt ở vị trí thứ 3  
- GV cho HS xác định đâu là bên trái, bên phải để tìm đúng vị trí của củ cà rốt sau đó điền đúng sai vào ô trống trong phần a, b
- GV quan sát, nhận xét.
* Bài 7. Vẽ thêm số hạt vòng thích hợp để mỗi chuỗi vòng có 10 hạt:
  - GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh.
  - GV hướng dẫn HS làm bài.
  - GV nhận xét.
* Bài 8. Số?
 - GV nêu nêu cầu, cho HS quan sát hình
 - GV Hướng dẫn HS làm bài.
+ 5 gồm 4 và mấy? con điền số mấy vào ô trống?
 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.
 - GV nhận xét.
* Bài 9. Đúng ghi Đ sai ghi S
- GV nêu yêu cầu.
- HDHS làm bài
- Cho HS làm miệng sau đó làm vở
- GV quan sát HS làm và nhận xét

* Bài 10.
a) Khoanh vào số bé nhất
10   0    1     9
- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát các số
- HD học sinh làm bài
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
a) Khoanh vào số lớn nhất
9   0    7     8
- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát các số
- HD học sinh làm bài
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	





- HS quan sát tranh

- HS làm bài
- Sai. 
- Sai
-Hs lắng nghe.

 
- Nêu lại yêu cầu và quan sát đếm số hạt trên mỗi vòng
- vẽ thêm cho đủ 10 hạt trên mỗi vòng
-hs làm bài.
-Hs lắng gnhe, chữa bài.

- 1 HS nêu
+ 5 gồm 4 và 1. vậy con điền số 1 vào ô trống
- HS làm bài theo yêu cầu
- HS nhận xét bạn


- Nêu lại yêu cầu
- Làm miệng sau đó điền đ, s vào vở
5 = 6 s   3 < 5 đ    1 < 1 s
7 < 8 đ   8 = 8 đ    8 > 5 đ
8 = 6 s   2 > 3 s     4 > 2 đ



- HS quan sát và đọc lại các số
- HS tìm số bé nhất rồi khoanh: 0



- HS quan sát và đọc lại các số
- HS tìm số lớn nhất rồi khoanh: 9



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN
Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng các dấu (+, =).
- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Các que tính, các chấm tròn.
Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng (với nghĩa thêm).
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định
2.KHÁM PHÁ:
- Gv giới thiệu bài, ghi bảng
3.HOẠT ĐỘNG:
- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	- HS thực hiện 

	+ Quan sát hai bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có tất cả 5 quả bóng trong rổ.
- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ cho HS và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
	








	1.GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có tất cả bao nhiêu que tính?

	
	- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que tính. Có tất cả 5 que tính”.

	2.GV lưu ý hướng dần HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả...

	

	GV dùng các chấm tròn đế diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện trên que tính.
	- HS nhìn 4 + 1-5, đọc bốn cộng một bằng năm.

	- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 4+1=5.
	

	- GV nêu tình huống khác, 
HS nêu phép cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài.
	

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng.


	*LUYỆN TẬP:
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, chẳng hạn:
	

	+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở.
- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

	- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả...
	

	Bài 2
- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng rranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
	
-   HS quan sát . Chia sẻ trước lớp.
-Hs thảo luận nhóm đôi




	- GV chốt lại cách làm bài.
	-Hs lắng nghe, nhận xét.

	Bài 3. Cá nhân HS quan sát tranh, đọc phép tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống theo bức tranh. Chia sẻ trước lóp. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mầu câu khi nói: Cớ... Thêm... Có tất cả...
	
-Hs lắng nghe, thực hiện

-Hs lắng nghe, tiếp thu.



	*VẬN DỤNG:
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (với nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn, chẳng hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo?
	
-Hs nêu

-Hs lắng nghe, trả lời.

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng để hôm sau chia sẻ với các bạn
	
-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe, thực hiện.


------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 4: Lớp học của em(T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
- kể được tên các hoạt động chính trong lớp học; Nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học, các thành viên và các hoạt động trong lớp học.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về lớp học, hoạt động ở lớp học.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch sẽ.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
-  Tranh ảnh minh hoạ, một số đồ dùng trong lớp
2. Học sinh
- SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
                                                             TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG (3’)
* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học
* Cách tiến hành:
- GV cho HS hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kết”.
- GV mở video cả lớp cùng hát và vỗ tay theo nhịp.
- GV nhận xét: Cô thấy các em hát rất hay, cô tuyên dương cả lớp.
2.KHÁM PHÁ:
- GV dẫn dắt: Lớp học của các bạn có vui không? Con thấy các bạn trong lớp đối xử với nhau như thế nào?
- GV nhận xét và chuyển ý: Các con cũng đang được ngồi trong lớp học của mình. Lớp học của chúng ta cũng rất vui. Để biết được lớp học của mình nằm ở đâu? Trong lớp có gì thú vị? Chúng ta cùng khám phá qua bài học: “Lớp học của em”.

	



- HS hát và vỗ tay theo yêu cầu.






- 2-3 HS trả lời.


- HS lắng nghe.
* Dự kiến sản phẩm:
- Các em tham gia hát đầy đủ.
* Tiêu chí đánh giá:
- Thực hiện đúng bài hát và vỗ tay đúng nhịp.

	3.HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động 1:  Tìm hiểu lớp học của bạn An:
- Hs thảo luận nhóm đôi quan sát các hình sgk để trả lời các câu hỏi:
+ Lớp bạn An có những ai? Họ đang làm gì?
+ Trong lớp có những đồ dùng gì? Chúng được  sắp đặt như thế nào?
-gv gọi đại diện 1 số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
-các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-gv nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
*Hoạt động 2: Giới thiệu về lớp học của mình:
- Lớp thảo luận nhóm 4: bạn này hỏi, bạn kia trả lời, lần lượt các câu hỏi trong sgk.
- Gv gọi đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp kết quả thảo luận.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
- Gv nhận xét, hoàn thiện câu trả lời.
-gv hỏi cả lớp: các em đã làm gì để giữ gìn đồ dùng trong lớp học?
- Gv nhận xét.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương hs tích cực, trả lời tốt.
	


-Lớp thảo luận nhóm đôi.




-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả.
-Hs nhận xét
-Hs lắng nghe, tiếp thu.






-Hs thảo luận nhóm 4

-Đại diện các nhóm trình bày
 
-Hs nhận xét câu trả lời nhóm bạn.
-Hs lắng nghe.
-1 số hs trả lời.

-Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


------------------------------------------------------
TOÁN *
Em ôn lại những gì đã học(T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS xác định được vị trí bên  phải, bên  trái trong tình huống cụ thể.
- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Đọc, viết đúng và so sánh  các số từ 0 đến 10, 
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Tái hiện củng cố: 
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 1.
   - GV nêu yêu cầu.
   - Hướng dẫn HS quan sát hình
a) Tô màu vào con khỉ bên tay phải của em; 

b) Tô màu vào con con sóc bên tay trái của em:
    - Cho HS quan sát.

+ Chốt nội dung bài 1: Ghi nhớ bên phải, bên trái
* Bài 2.
Số?
- Cho HS quan sát từng hình vẽ sau đó đếm số lượng có trong mỗi hình
+ Hình 1 có bao nhiêu quả đu đủ? Con viết số mấy vào ô trống?
+ Hình 2 có bao nhiêu con bướm?
+ Hình 3 có bao nhiêu con cua?
+ Hình 4 có bao nhiêu kẹo?
- GV chốt kết quả đúng và củng cố cho HS các số tự nhiên từ 1 đến 10
* Bài 3.
a) Khoanh vào 9 bông hoa ( theo mẫu)
 - GV nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình và đếm đủ số lượng 9 bông hoa rồi khoanh theo mẫu
 - Cho HS đổi vở kiểm tra chéo.
b) Khoanh vào 10 quả thông (theo mẫu)
- GV nhận xét
* Bài 4. Số?
a.  Cho HS đọc các số trên mỗi ô vuông
- GV nêu dãy số trên được xếp theo thứ tự tăng dần, vậy những số nào còn thiếu?
- Cho HS đọc lại cả dãy số vừa điền
- GV nhận xét
b)  Cho HS đọc các số trên mỗi ô vuông
- GV nêu dãy số trên được xếp theo thứ tự giảm dần, vậy những số nào còn thiếu?
- Cho HS đọc lại cả dãy số vừa điền
- GV nhận xét
* Bài 5: >,<,=
- GV nêu yêu cầu
- Cho HS điền lần lượt các dấu >,<,= vào ô trống
- Củng cố cho HS về so sánh số
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS quan sát hình.
- HS quan sát, trả lời, tô màu vào con khỉ bên tay phải của em

- HS quan sát tranh, trả lời, tô màu vào con sóc bên tay trái của em.
- HS nhận xét bạn.




- HS quan sát tranh và trả lời
+ 6

+ 5
+ 4
+10
- HS nhận xét bạn.



- HS nhắc lại yêu cầu.
- HS đếm đủ 9 bông hoa rồi khoanh theo mẫu
- HS nhận xét bạn.
- HS tự đếm rồi khoanh vào vở
-Hs lắng nghe, chữa bài.


- HS nêu, sau đó điền vào ô trống

- Vài HS đọc


- HS nêu, sau đó điền vào ô trống

- Vài HS đọc

- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm miệng sau đó làm vào vở
7 = 7   6 > 1   3 < 4   10 > 5   9 = 9
5 < 8   0 < 4   10 > 1  3 < 5.

-Hs lắng nghe, thực hiện.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (5B, 5C):
Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Sự thay đổi của em 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nhận diện được sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù: 
· Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: thực hiện triển lãm Hành trình lớn khôn.
3. Phẩm chất
· Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sự thay đổi của em
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Tôi trưởng thành!”
- GV phổ biến luật chơi: Quản trò hô “Tôi trưởng thành! Tôi trưởng thành!”, cả lớp trả lời: “Trưởng thành về điều gì?”. Quản trò sẽ đưa ra yêu cầu: “Trưởng thành vì…” và cả lớp thể hiện yêu cầu của quản trò bằng hành động, trò chơi tiếp tục theo lệnh của quản trò. 
- GV lấy ví dụ để HS hiểu rõ luật chơi:
+ Quản trò hô “Trưởng thành vì tự tin hơn” → cả lớp nở nụ cười.
+ Quản trò hô “Trưởng thành vì là người tự tin” → cả lớp đứng thẳng vai, mắt nhìn vào người đối diện.
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ: Sau khi chơi xong, em đã thấy được những đặc điểm cho thấy sự trưởng thành của bản thân chưa? Đó là đặc điểm gì?
2.KHÁM PHÁ:
- GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài học: Trò chơi giúp em nhận biết được những đặc điểm trưởng thành của bản thân. Những đặc điểm đó thể hiện và biểu hiện thế nào ở mỗi cá nhân, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuấn 6 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sự thay đổi của em. 
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sáng tạo được tác phẩm Hành trình khôn lớn để thể hiện những sự thay đổi của bản thân từ nhỏ đến hiện tại. 
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chuẩn bị:
+ Các bức ảnh, tư liệu về bản thân được lưu giữ từ nhỏ đến thời điểm hiện tại. 
+ Giấy khổ lớn, bút màu, kéo, hồ dán...
- GV hướng dẫn HS sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn theo gợi ý: 
+ Tập hợp các bức ảnh, tư liệu về bản thân được lưu giữ từ nhỏ đến thời điểm hiện tại. 
+ Suy nghĩ về ý tưởng thể hiện tác phẩm có nội dung thể hiện sự thay đổi của bản thân. 
+ Lựa chọn hình thức thể hiện tác phẩm phù hợp: an-bum, tranh vẽ, lược đồ, sơ đồ, truyện tranh...
+ Vẽ tranh hoặc sắp xếp các bức ảnh, tư liệu về bản thân theo tưởng tượng của em.
+ Viết chú thích cho các bức tranh, ảnh.
+ Trang trí tác phẩm thật sinh động, hấp dẫn. 
- GV tổ chức cho các nhóm tham gia chơi Đố bạn. 
- GV cho HS quan sát mẫu SGK tr.19 để tham khảo.
[image: ]
- GV tổ chức cho HS tiến hành sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn theo ý tưởng của mình. 
- GV khen ngợi HS đã tích cực tham gia vào hoạt động sáng tạo tác phẩm Hành trình khôn lớn để thể hiện những thay đổi của bản thân. 
Hoạt động 2: Triển lãm tác phẩm Hành trình khôn lớn. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Giới thiệu về sự thay đổi của bản thân thể hiện qua tác phẩm Hành trình khôn lớn.
 - Thể hiện được sự tự hào về những thay đổi tích cực của bản thân. 
b. Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Thảo luận và thống nhất ý tưởng trưng bày các tác phẩm
- GV giới thiệu nội dung, ý nghĩa hoạt động triển lãm các tác phẩm Hành trình khôn lớn. 
- GV hướng dẫn HS thảo luận và thống nhất ý tưởng trưng bày các tác phẩm.
- GV gợi ý các nhóm trưng bày vào 4 – 6 góc trong lớp học. 
- GV hướng dẫn HS sắp xếp các tác phẩm vào khu vực trưng bày. 
- GV tổ chức cho HS đi xem tác phẩm của các bạn và tặng sao và dán sticker cho tác phẩm mình yêu thích.
Nhiệm vụ 2: Giới thiệu về sự thay đổi của bản thân thể hiện qua tác phẩm
- GV mời một số HS chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bản thân sau khi xem triển lãm theo gợi ý:
+ Em thích tác phẩm của bạn nào nhất? Vì sao?
+ Em nhận ra bản thân đã thay đổi như thế nào trong hành trình khôn lớn của mình?  
[image: ]
- GV kết luận: Tác phẩm Hành trình khôn lớn thể hiện những thay đổi tích cực trong quá trình khôn lớn và những trưởng thành của các em. Hãy cố gắng tích cực rèn luyện bản thân mỗi ngày để luôn thấy tự hào về bản thân mình nhé!
*LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về Sự thay đổi của em.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Theo em, trưởng thành là gì?
A. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức và hành động. 
B. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức, suy nghĩ. 
C. Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động. 
D.Không chỉ là sự lớn lên về thể xác mà còn là sự chín chắn trong nhận thức, suy nghĩ và hành động
Câu 2: Thể chất là gì?
A. Là những đặc trưng tương đối ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền. 
B. Là những đặc trưng tương đối ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền và điều kiện sống. 
C. Là những đặc trưng ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do điều kiện sống. 
D. Là những đặc trưng ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền và điều kiện sống.
Câu 3: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt hình thái, tính cách. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
B. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt hình thái. Yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
C. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt đặc điểm, hình thái. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian. 
D. Sự lớn lên về thể chất thể hiện sự biến đổi về mặt đặc điểm, hình thái, tính cách. Những yếu tố đó xuất hiện dần theo thời gian.
Câu 4: Đâu là tính từ miêu tả sự thay đổi về dáng vẻ bên ngoài?
A. Tỉ mỉ.
B. Chăm chỉ.
C. Khôn khéo. 
D. Chững chạc.
Câu 5: Theo em, thói quen là quá trình gì? 
A. Luyện tập với cường độ cao trong thời gian quy định. 
B. Thực hiện liên tục, có kế hoạch trong một thời gian dài. 
C. Rèn luyện với tần suất giảm dần trong thời gian ngắn. 
D. Phối hợp giữa học tập và rèn luyện trong thời gian quy định. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	B


4.CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Giới thiệu tác phẩm Hành trình khôn lớn với người thân. 
	





- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe luật chơi.











- HS lắng nghe, vỗ tay. 




- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học. 


















- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 


- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV.











- HS quan sát, tham khảo. 

















- HS thực hiện. 

- HS lắng nghe tiếp thu. 












- HS tham gia chơi. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS sắp xếp.

- HS đi xem tác phẩm.




- HS chia sẻ.











- HS lắng nghe, tiếp thu. 
















- HS làm việc cá nhân. 






























































- HS trả lời. 



- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1B, 1A):
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 4: Lớp học của em(T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
- kể được tên các hoạt động chính trong lớp học; Nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học, các thành viên và các hoạt động trong lớp học.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về lớp học, hoạt động ở lớp học.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch sẽ.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
-  Tranh ảnh minh hoạ, một số đồ dùng trong lớp
2. Học sinh
- SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định lớp
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài: Lớp học của em (T2)
3.HOẠT ĐỘNG:
*Một số hoạt động chính ở lớp học:
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động học tập trong giờ học:
-Gv nêu y/c
- Lớp thảo luận nhóm 6 theo các câu hỏi gợi ý:
+ Quan sát các hình ở sgk, kể tên một số hoạt động ở lớp bạn An. Các bạn trong hình đã sử dụng những đồ dùng học tập nào?
+ Trong giờ học, em đã tham gia những hoạt động nào? Với mỗi hoạt động đó thường sử dụng đồ dùng học tập nào?
+ Cùng thực hành sử dụng đồ dùng học tập.
-Gv gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
-các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu TL cho nhóm bạn.
- gv gọi 1 số hs thực hành sử dụng đồ dùng học tập trước lớp.
-Gv nhận xét, tuyên dương hs tl và thực hành tốt.
- Gv hỏi: Các em cảm thấy thế nào khi tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp?
+ Hoạt động 4: Thi kể về đồ dùng học tập trong lớp học:
-Gv nêu yêu cầu
- Hs thảo luận nhóm 4, mỗi nhóm liệt kê tên các đồ dùng có trong lớp học.
- Gv gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- lần lượt mỗi nhóm sẽ nói tên một đồ dùng có trong lớp học(lưu ý các nhóm không nói tên đồ dùng mà nhóm trước đã nêu)-gv ghi bảng câu trả lời của các nhóm. Nhóm nào dừng cuộc chơi cuối cùng là nhóm thắng cuộc.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học
-Nhắc nhở hs về chuẩn bị bài học sau.
	-Lớp hát

-hs lắng nghe, quan sát.





-Hs thảo luận nhóm 6







Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-Hs nhận xét, bổ sung câu trả lời.

-1 số hs thực hành trước lớp.

-Hs lắng nghe

-hs trả lời.


-Hs nêu yêu cầu.
-hs thảo luận nhóm 4


-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.





-Hs lắng nghe, thực hiện.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1C):
Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark1769]Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1770]Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.
· [bookmark: bookmark1771]Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
· [bookmark: bookmark1772]Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi đàn dê con thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ nên không mắc lừa con sói gian ác.
[bookmark: bookmark1773]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
·  Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
[bookmark: bookmark1774]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG
- Kiểm tra bài cũ:
-GV đưa lên bảng 4 tranh minh hoạ truyện Kiến và bồ câu (bài 26) 
2.KHÁM PHÁ:
	


-HS 1 kể chuyện theo tranh. HS 2 nói lời khuyên của truyện.

	[bookmark: bookmark1778]*Quan sát và phỏng đoán:
[bookmark: bookmark1779]  GV chỉ tranh minh hoạ: Dê mẹ có một đàn con đông đúc. Các em hãy xem tranh, đoán nội dung câu chuyện. 
· Giới thiệu chuyện: Bầy dê con trong câu chuyện Dê con nghe lời mẹ rất ngoan. Chúng luôn ghi nhớ lời mẹ dặn. Nhờ nghe lời mẹ, bầy dê đã tránh được tai hoạ. Các em hãy lắng nghe để biết sự việc đã diễn ra thể nào.
3.HOẠT ĐỘNG:
	

- Hs theo dõi, quan sát.
-HS đoán: Dê mẹ dặn dò con trước khi ra khỏi nhà. Sói muốn đàn dê mở cửa nhưng dê không mở.....

- Hs lắng nghe

	Khám phá và luyện tập
	

	3.1. Nghe kể chuyện: GV kế chuyện với giọng diễn cảm. 
	

	                                          Dê con nghe lời mẹ
(1)	Dê mẹ phải vào rừng kiếm cỏ. Nó dặn đàn con:
-	Mẹ đi vắng, các con ở nhà phải dè chừng lão sói đấy. Lão sói nói giọng khàn khàn, chân lão đen sì. Khi nào về, mẹ sẽ gõ cửa và hát thế này nhé: “Các con ngoan ngoãn. Mau mở cửa ra. Mẹ đã về nhà. Cho các con bú
(2)	Lão sói đứng rình ngoài cửa đã nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ đi rồi, lão rón rén đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát bài hát mà lão vừa nghe lỏm.
(3)	Bầy dê con nhận ra ngay giọng hát khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng còn thấy một cái chân đen sì dưới khe cửa. Thế là cả bầy cùng nói to: “Sói đi đi!”.
(4)	Thấy vậy, sói đành cụp đuôi, lủi mất. 
(5)	Dê mẹ trở về, gõ cửa và hát. Đàn dê con nhận ngay ra giọng mẹ. Chúng mở cửa và tranh nhau kể cho mẹ nghe chuyện không mắc lừa sói. Dê mẹ khen các con thật khôn ngoan và biết nghe lời mẹ.
                                                  Theo Truyện cổ Grim (Hoàng Minh kể)

	3.2.Trả lời câu hỏi theo tranh:
a) [bookmark: bookmark1788]Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh
· [bookmark: bookmark1789]GV chỉ tranh 1, hỏi: Trước khi đi, dê mẹ dặn các con điều gì? 

· [bookmark: bookmark1790]GV chì tranh 2: sói làm gì khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà? 


· [bookmark: bookmark1791]GV chí tranh 3: Vì sao bầy dê con không mở cửa, đồng thanh đuổi sói đi? 


· GV: Bầy dê rất khôn ngoan. Nhớ lời mẹ dặn, chúng rất cảnh giác, đề phòng sói. Chúng để ý giọng hát khàn khàn của sói, quan sát chân sói đen sì dưới khe cửa.
· [bookmark: bookmark1792]GV chỉ tranh 4: Thấy vậy, sói làm gì? 
· 
· [bookmark: bookmark1793][bookmark: bookmark1794]GV chỉ tranh 5: Dê mẹ về nhà khen các con thế nào? 




b) Mồi HS trả lời liền các câu hỏi của thầy / cô theo 2 hoặc 3 tranh.
c) [bookmark: bookmark1795]1 HS trả lời cả 5 câu hỏi theo 5 tranh.
· GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng
[bookmark: bookmark1796][bookmark: bookmark1797]3.3.Kể chuyện theo tranh 
· Mỗi HS chỉ 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.
[bookmark: bookmark1798][bookmark: bookmark1799]-  HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 5 tranh.
-GV cùng HS bình chọn bạn bạn kể chuyện to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.
[bookmark: bookmark1800]3.4.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
· [bookmark: bookmark1801]GV: Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? 

· [bookmark: bookmark1802]GV: Câu chuyện khuyên các em phải khôn ngoan, có tinh thần cảnh giác, biết nghe lời mẹ như bầy dê con mới không mắc lừa kẻ xấu.
· [bookmark: bookmark1803]Cả lớp bình chọn những bạn HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.

	

- Dê mẹ dặn các con phải đề phòng lão sói. Lão sói nói giọng khàn, chân đen sì. Khi nào về, mẹ sẽ gõ cửa và hát bài hát làm hiệu, các con hãy mở cửa.
- Sói đứng rình ngoài cửa nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ đi rồi, lão rón rén đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát bài hát mà lão vừa nghe lỏm.

- Vì bầy dê con nhận ra giọng sói khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng còn thấy một cái chân đen sì dưới khe cửa.




-Sói đành cụp đuôi, lủi mất.

-Dê mẹ trở về, đàn con nhận ra giọng mẹ, mở cửa và kể cho mẹ nghe chuyện không mắc lừa sói. Dê mẹ khen các con khôn ngoan, biết nghe lời mẹ.




- Hs thực hiện


· HS tham gia bình chọn cùng HS



      - Hs thực hiện



     - HS tham gia bình chọn cùng GV



- Phải nhớ lời mẹ dặn. / Phải luôn đề phòng kẻ xấu. / Phải khôn ngoan, thông minh, không mắc lừa kẻ xấu.





-HS tham gia bình chọn

	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ :
- GV nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Chú thỏ thông minh.


-------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 4: Lớp học của em(T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Nói được tên lớp học và một số đồ dùng có trong lớp học.
- Xác định được các thành viên trong lớp học và nhiệm vụ của họ.
- kể được tên các hoạt động chính trong lớp học; Nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về lớp học, các thành viên và các hoạt động trong lớp học.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về lớp học, hoạt động ở lớp học.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch sẽ.
- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách đồ dùng học tập trong lớp.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
-  Tranh ảnh minh hoạ, một số đồ dùng trong lớp
2. Học sinh
- SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG: Ổn định lớp
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài: Lớp học của em (T2)
3.HOẠT ĐỘNG:
*Một số hoạt động chính ở lớp học:
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động học tập trong giờ học:
-Gv nêu y/c
- Lớp thảo luận nhóm 6 theo các câu hỏi gợi ý:
+ Quan sát các hình ở sgk, kể tên một số hoạt động ở lớp bạn An. Các bạn trong hình đã sử dụng những đồ dùng học tập nào?
+ Trong giờ học, em đã tham gia những hoạt động nào? Với mỗi hoạt động đó thường sử dụng đồ dùng học tập nào?
+ Cùng thực hành sử dụng đồ dùng học tập.
-Gv gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
-các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu TL cho nhóm bạn.
- gv gọi 1 số hs thực hành sử dụng đồ dùng học tập trước lớp.
-Gv nhận xét, tuyên dương hs tl và thực hành tốt.
- Gv hỏi: Các em cảm thấy thế nào khi tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp?
+ Hoạt động 4: Thi kể về đồ dùng học tập trong lớp học:
-Gv nêu yêu cầu
- Hs thảo luận nhóm 4, mỗi nhóm liệt kê tên các đồ dùng có trong lớp học.
- Gv gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- lần lượt mỗi nhóm sẽ nói tên một đồ dùng có trong lớp học(lưu ý các nhóm không nói tên đồ dùng mà nhóm trước đã nêu)-gv ghi bảng câu trả lời của các nhóm. Nhóm nào dừng cuộc chơi cuối cùng là nhóm thắng cuộc.
*Tích hợp quyền con người:
-Liên hệ. - Quyền được học tập
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học
-Nhắc nhở hs về chuẩn bị bài học sau.
	-Lớp hát

-hs lắng nghe, quan sát.





-Hs thảo luận nhóm 6







Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-Hs nhận xét, bổ sung câu trả lời.

-1 số hs thực hành trước lớp.

-Hs lắng nghe

-hs trả lời.


-Hs nêu yêu cầu.
-hs thảo luận nhóm 4


-Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.






-Hs lắng nghe, thực hiện.


------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn tập
Trò chơi Ai ghép tiếng giỏi ?: Tìm tiếng, từ có âm t, th, ch, tr, u, ư và vần ua, ưa
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh nhận biết và ghép được tiếng với các chữ cái và dấu thanh đã học có chứa âm t, th, ch, tr, u, ư và vần ua, ưa.
-  Đọc đúng âm âm t, th, ch, tr, u, ư , vần ua, ưa và các tiếng, từ có chứa âm t, th, ch, tr, u, ư và vần ua, ưa.
- Biết nói từ, cụm từ, câu chứa tiếng có âm t, th, ch, tr, u, ư và vần ua, ưa.
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh. HS hứng thú tìm tiếng, từ mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng, thẻ chữ, dấu thanh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai ghép tiếng giỏi ?”, GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn HS cách chơi.
- HS tìm và ghép nhanh các tiếng có chứa âm t, th, ch, tr, u, ư và vần ua, ưa.
- GV chia 2 đội chơi mỗi đội 5 hs. Phổ biến cách chơi, luật chơi, cho Hs chơi. 
- HS: Tham gia chơi trò chơi.
- GV cùng HS nhận xét – Tuyên dương đội thắng cuộc.
- Lớp: Đánh vần, đọc các tiếng 2 đội vừa ghép được: tổ, tư, tờ, thỏ, thư, thu, thả, thơ, chả, cho, chờ, tre, trê, tri, lu, chữ, rùa, cua, ngựa......... - GVNX.
- GV: Nói 1 câu có 1 trong các tiếng , từ mà các bạn vừa ghép được.
- HS1: Mẹ đi chợ mua su su về nấu bữa trưa cho cả nhà.
  HS2: Bố em là kỹ sư xây dựng.
  HS3: Thứ tư, em đi thi chữ viết đẹp.
- Cho học sinh đọc lại các tiếng, từ vừa tìm được.
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GVKL, nhận xét chung giờ học.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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